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	   UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /BC-SKHCN
	Hưng Yên, ngày       tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO 
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 

Quyết định sửa đổi tên gọi quyết định và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định sửa đổi tên gọi quyết định và sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ

1. Bối cảnh liên quan đến dự thảo

Khoa học và công nghệ, văn học nghệ thuật có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các quy định của Nhà nước thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh luôn coi công tác xây dựng, phát triển văn học nghệ thuật và khoa học, công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Nhà bác học Lê Quý Đôn sinh ngày 5 tháng 7 năm Bính Ngọ (2 tháng 8 năm 1726) tại một gia đình khoa bảng tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam, nay là thôn Đồng Phú thuộc xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên
Tên tuổi và sự nghiệp Lê Quý Đôn không chỉ ở vị trí khoa bảng, mà còn là nhà bác ọc lớn đã để lại cho đời cả một kho tàng văn hoá và khoa học vô cùng quý báu. Đó là khối lượng đồ sộ những tác phẩm có giá trị, gồm 50 bộ sách lớn với hàng trăm quyển, bao hàm cả khoa học xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên. Ông cũng để lại tấm gương sáng về tinh thần và trách nhiệm, về phương pháp làm việc, tư duy khoa học và phong cách sống của người cầm bút chân chính cùng những kinh nghiệm thực tế hết sức phong phú trong học tập, nghiên cứu.
Nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với vị danh nhân văn hóa, người con ưu tú kiệt xuất của quê hương và kịp thời khích lệ và tôn vinh những công trình hoặc cụm công trình khoa học và công nghệ; tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu, có đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp). 

Ngày 10/12/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) đã ban hành Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.
2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước là hai Giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các tác giả, đồng tác giả của các công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc và có giá trị cao về khoa học và công nghệ; văn học, nghệ thuật. Là giải thưởng lớn nhất ở tầm quốc gia, được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước quy định tại Pháp lệnh số 16/LCT/HDNN7 ngày 4/6/1985. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét và công bố 5 năm/lần; Giải thưởng Nhà nước được xét và công bố 2 năm/lần vào dịp Quốc khánh 02/9. 

Ngày 16/12/1981, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) đã ban hành Quyết định 580-QĐ/UBND về việc trao tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, ngày 27/7/2020, Thường trực Tỉnh ủy đã có Kết luận số 1082-TB/TU về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình. Ngày 15/8/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo kết luận số 988-TB/TU về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình. 

II. THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI


1. Thực trạng các quan hệ xã hội

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quyết định ban hành quy chế Chính sách này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về kinh tế - xã hội: 

+ Đối với Nhà nước: Ngân sách nhà nước phải cân đối để bố trí thêm một khoản dành cho chế độ khen thưởng tác giả có công trình, tác phẩm đạt Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Hưng Yên; tuy nhiên đây là khoản chi xứng đáng, mang rất nhiều ý nghĩa, mang tính vinh danh kịp thời.
Thời gian xét tặng Giải thưởng: 05 năm xét tặng 01 lần.
+ Đối với tác giả được nhận Giải thưởng: các tác giả có công trình, tác phẩm đạt giải được vinh danh và trao giải thưởng, được tuyên truyền, quảng bá hình ảnh công trình, tác phẩm xuất sắc của mình.
+ Tác động về mặt xã hội: Thể hiện sự quan tâm của tỉnh về chính sách khen thưởng cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; văn học, nghệ thuật. Từ đó các tổ chức, cá nhân có động lực để mạnh dạn đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sáng tác nghệ thuật.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.

- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Quy chế này đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

- Tác động về kinh tế - xã hội:

+ Đối với cơ quan nhà nước: Là giải pháp thiết thực để có cơ sở pháp lý để triển khai cho đúng quy định.
+ Đối với đối tượng: Được vinh danh của cấp có thẩm quyền, được tôn vinh và được nhận kinh phí trao tặng của giải thưởng.
+ Tác động về mặt xã hội: Có được quy định, điều kiện rõ ràng trong quá trình triển khai từ lúc nộp hồ sơ đến lúc chấm giải và trao giải tạo cơ sở cho Hội đồng đánh giá có giá trị, công tâm, khách quan.

- Tác động về giới: Giải pháp này không gây bất bình đẳng giới, mọi đối tượng là nam hay nữ đều bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ chính sách.

- Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách không làm phát sinh thủ tục hành chính.

2. Thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội

- Chính phủ ban hành 02 Nghị định: Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng về khoa học và công nghệ; Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

- Qua nghiên cứu điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng áp dụng Giải thưởng Lê Quý Đôn được quy định tại Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình cho thấy về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng tham gia giải thưởng Lê Quý Đôn không bị ảnh hưởng bởi địa giới hành chính khi thực hiện chủ trương sáp nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Giải pháp để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, cần một chính sách cụ thể như sau:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi tên gọi quyết định và sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.
Trên đây là đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến Dự thảo Quyết định sửa đổi tên gọi quyết định và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở KHCN;

- Lưu: VT, TĐC.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Cảnh Toàn


Phụ lục
( Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày       /10/2025 của 

Sở Khoa học và Công nghệ)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo

	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/

QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO 
	ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	- Ngày 27/7/2020, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình (trước sáp nhập) đã có Kết luận số 1082-TB/TU về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình. 

- Ngày 15/8/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo kết luận số 988-TB/TU về chủ trương thực hiện Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình. 
	Nghị quyết  số 27/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) quy định về nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đông tỉnh Thái Bình

	Thực hiện đúng chủ trương
	Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) quy định về nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đông tỉnh Thái Bình



2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 
HIỆN HÀNH 

CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết  số 27/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) quy định về nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.
	- Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng về khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04/4/2024 quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

- Nghị quyết  số 27/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) quy định về nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đông tỉnh Thái Bình.
- Quyết định số 46/2024/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) ban hành quy chế xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình 
	Đảm bảo hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất


	Ban hành Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình (trước sắp xếp) quy định về nội dung, mức chi xét tặng Giải thưởng Lê Quý Đôn tỉnh Thái Bình.


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH 

CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN 
	ĐÁNH GIÁ 

(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	


